           TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D1

Học phần: ................................................Mã số:......................

Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........

Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........
Người nộp:..................................................Người nhận....................................................
	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D1
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm
Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Lành Văn
	An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Hải
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Phạm Kim
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Dương Thị Ngọc
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đỗ Thị
	Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Trịnh Thị Việt
	Chinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nông Thị 
	Cúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị
	Cúc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Tuấn 
	Đạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lý Lé
	De
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đặng Thị 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Trà
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	13
	Trần Thị
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lý Thị
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Hà Thu 
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hà Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trần Văn
	Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vừ Thị 
	Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đing Thị
	Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đào Thị
	Hướng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Hoàng Thị Thanh
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Trịnh Thúy
	Kiều
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Lê Thị Thùy
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bùi Thị Kiều 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hoàng Văn
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phạm Thị
	Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phan Thị
	Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Mào Thị
	Nhu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hoàng Kiều
	Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Văn
	Phong
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Thị Minh
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ngô Thị Thùy
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Khiếu Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hoàng Văn
	Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Hoàng
	Sáng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị
	Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Phương 
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Hạnh
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Thị
	Thêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Lý Thị 
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị
	Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Phạm Thị
	Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Giàng A 
	Tốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Vũ Huyền
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Phạm Thị Huyền
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Lê Xuân
	Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Lăng Văn 
	Tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Cao Thị
	Uyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Trần Quốc
	Việt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Thị
	Vy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Thị
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Mùi Thị
	Yêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................


- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................
...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.
                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D2

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D2
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Nguyễn Thị Lan 
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phạm Thị Minh 
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Lương Thị Hoài 
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Hải
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trần Thị
	Bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Vi Thị 
	Bình 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị 
	Đoan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Hoàng
	Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	H'Thoel
	Êban
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Trường 
	Giang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nông Thị Thu 
	Hà 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bạch Thị 
	Hiền  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Trần Thị 
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Trịnh Thị 
	Hoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Phạm Quỳnh 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lò Thị 
	Hường 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Hoàng Thị Thu 
	Huyền 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Ngô Huy
	Khương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trịnh Thị 
	Khuyên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị
	Lan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị 
	Lan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Linh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Mào Thị 
	Mai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hà Thị 
	Mi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị 
	My 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Dương Thị Quỳnh 
	Nga 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Lê Bình 
	Nghĩa 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Trịnh Kim
	Nhâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Quỳnh 
	Như
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Hồng 
	Nhung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ngô Quốc 
	Phong 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị 
	Phương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Dương Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lù Thị 
	Sông 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Văn 
	Thái 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Văn 
	Thanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Đỗ Xuân 
	Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Nhật
	Tháo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Trần Thị
	Thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Vương Thị 
	Thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Lý Thị 
	Thi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Đào Thị 
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Phùng Thu 
	Thủy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Hà Thị 
	Tiêm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Vũ Thị 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Ngô Thị Huyền 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Phạm Thị Thu 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Phạm Thị Huyền 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Thị 
	Tuyết 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Thị Hồng 
	Vân 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Lã Văn 
	Vũ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D3

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D3
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Phạm Thúy
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bùi Việt
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Ánh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hoàng Mai
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị
	Chang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hoàng Thị Ánh 
	Chương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đinh Vương 
	Đế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Vương Hoàng 
	Đoàn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lê Thị 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đào Kim
	Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Văn 
	Dũng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Trần Thị 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Thị Hồng
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hoàng Thị Thu
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Hà Thị Thu 
	Hằng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Văn Minh
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Từ Thanh
	Hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Sùng A
	Hù
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lê Huy
	Huấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Đồng Thị 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Thị Mai 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Đình 
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nguyễn Thị
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Vũ Thị
	Lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Tẩn Lao
	Lở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Hoàng Thị Mai
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Tạ Thị Thanh
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hồ Thị
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Hồng
	Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Trần Thị
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Thị
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	33
	Nguyễn Thị
	Nguyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Hoàng Thị Tuyết
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Hồng
	Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hoàng Công 
	Phước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Hoàng Thị Thu
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Lê Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thị Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Bùi Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Trịnh Công
	Thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Thị 
	Thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguễn Phương
	Thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Trịnh Thị 
	Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Phạm Thị
	Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Phan Thị Minh
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Nghiêm Thị 
	Thùy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị
	Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Xuân
	Tĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Thị 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Đinh Thị 
	Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Thị Hải 
	Yến 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D4

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D4
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Nguyễn Thị Vân
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàng Thị Vân
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đinh Thị Trâm
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Lê Thị Ngọc 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phạm Tuấn 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phạm Thị Ngọc
	Bích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Minh
	Chiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đồng Sông 
	Đà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hoàng Thị
	Diệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lý Thị Thùy
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Lý Văn 
	Duy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Dương Mỹ
	Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Quàng Thị
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thu
	 Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hồng
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn 
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Bùi Thị 
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyên Thu
	Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Lương Thị 
	Hơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Trần Thu 
	Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lưu Thị Mai
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đồng Thị Thu 
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hồ Thị
	Huyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Bùi Thị Kim
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Hoàng Trung 
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyên Đức
	Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thùy 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Dương Thị Hồng
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lưu Thị 
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Thị Quỳnh
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lưu Thị Thanh
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Như 
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Hồng 
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hoàng Thị Thái
	Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Bế Thị
	Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Đàm Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Lò Thanh
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Hoàng Thị Hải
	Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Hoàng Thị
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Lê Thị Thu
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Ngọc
	Thiết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị Minh
	Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Khâu Hoài 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Trần Huyền 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Trần Thị 
	Tươi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Lê Thị Hồng 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Ngân Bá
	Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Phạm Như
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Hoàng Thị Hải
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D5

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D5
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Đỗ Thị Phương 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vũ Ngọc 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vũ Thị 
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giang Thị 
	Bầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng Thị 
	Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lưu Thị 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bế Quang 
	Dũng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ngô Thị 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vũ Thị Hương 
	Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Hồng 
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Lê Thị 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Khoàng Thị 
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Dương Thị 
	Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ngọc Thị 
	Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Phạm Thị 
	Hoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Thị 
	Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Vũ Thị 
	Huệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị 
	Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Mỹ 
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Duy 
	Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trần Thị 
	Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị 
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đinh Thị Phương 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị 
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị 
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Trần Thị 
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị 
	Oanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị 
	Phượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Ngô Thị Lệ 
	Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đặng Thu 
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lê Thị 
	Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lục Thị 
	Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Ng. Thị Giang 
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Xuân 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lã Minh 
	Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Đặng Phương 
	Thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Bế Văn
	Thượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Văn 
	Tiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	La Thị 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Trần Thị 
	Trang 24/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Trần Thị 
	Trang 14/02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Hoàng Quốc 
	Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Đào Anh 
	Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thị 
	Tươi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Thị 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Hờ Thị 
	Vi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Thị 
	Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Lâm Thị 
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D6

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D6
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Lê Hương Quỳnh 
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị 
	Bé
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phùng Thị
	Chiêm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Bá
	Chuyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đỗ Thị 
	Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Trần Thị 
	Dung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Phạm Thị 
	Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lò Thị 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lường Thu 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Phạm Hồng 
	Hạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nguyễn Minh
	Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đào Thị 
	Huế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hoàng Văn 
	Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nguyễn Thị Thu
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Trần Thị Thu
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đỗ Quốc 
	Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Thân Văn 
	Khoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Trung
	Kiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đặng Thị 
	Kim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Thị 
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Dương Thị Hương 
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Bùi Thị
	Liễu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dương Thị 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Tô Việt 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Lương Thị 
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Khắc
	Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Đoàn Thị Thanh 
	Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Hà Hữu 
	Mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Phan Huệ 
	Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Hoàng Thị Kim
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Lường Thị 
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Phạm Thị 
	Ngần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Lý Hà 
	Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Lại Thị 
	Quyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đinh Thị 
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Bàn Văn 
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Văn 
	Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Thanh 
	Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Phan Thị
	Tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Đặng Thị Thanh
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Thu 
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Chu Văn
	Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Hoàng Thị 
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Tạc Thị Mai
	Thùy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Thu 
	Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Bùi Thị Huyền 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Trần Thị Đài
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thị 
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Lường Ánh 
	Tuyết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Nguyễn Thị 
	Vân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Đinh Thị Thanh 
	Xuân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần Thị 
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2
TRƯỜNG CĐYT THÁI NGUYÊN

               Bộ môn:..............................

PHIẾU ĐIỂM LỚP: CD4D7

Học phần: ................................................Mã số:......................


Số ĐVHT/TC:....................Trong đó: LT............TH................

Thi kết thúc học phần: Ngày.......... tháng......... năm 201...........


Thời gian nộp điểm: Ngày........... tháng........... năm 201...........

Người nộp:..................................................Người nhận....................................................

	TT
	HỌ VÀ TÊN - CD4D7
	Điểm KT

thường xuyên
	Thi gữa học phần
	TB điểm

Kiểm tra
	Điểm thi
	Điểm TK học phần

	
	
	L1
	L2
	L3
	L1
	L2
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Phạm Tuấn
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyên Thị Hải 
	Anh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Trần Thị 
	Bắc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sùng Thị 
	Cáy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Thị Linh 
	Chi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Thị Thu 
	Chinh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị 
	Cúc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Hà Thị 
	Diệu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Tạ Văn 
	Đức 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đỗ Thị Lệ 
	Duyên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Trần Thị 
	Hải 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Hoàng Văn 
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Gia Thị 
	Hân 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hoàng Văn 
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thị 
	Hiền 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đỗ Thị
	Hiếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Bùi Văn 
	Hoàn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Mai Hải 
	Hưng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vi Thanh 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Hà Thị Thảo 
	Hương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Vũ Thị 
	Huyền 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nông Thị 
	Khu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Ma Văn 
	Kính 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đặng Ngọc
	Lan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Thu 
	Lan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Đào Thị 
	Lành 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Mai Thị 
	Lệ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thị Nhật 
	Lệ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Lê Thị 
	Liên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lý Mạnh 
	Linh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Đào Thị Diệu 
	Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Trần Thị Hoài 
	Linh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Quỳnh 
	Mai 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị Lan 
	Nhi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Lô Thị 
	Nhung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Mai Thị 
	Nhung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Hồng 
	Nhung 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Ngô Thị Thúy 
	Ninh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Đỗ Thị 
	Nương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Hồng 
	Phúc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Trần Thị Thu 
	Phương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Ngô Bích 
	Phượng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Thị Mai 
	Phương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Đinh Thị 
	Quỳnh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Dương Văn 
	Thanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Nguyễn Thị 
	Thanh 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Đào Thanh 
	Thảo 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nông Thị 
	Thoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Chu Thanh 
	Thư 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Mai THị 
	Thương 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Hoàng Thị 
	Thùy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Lê Thị Hồng
	Thủy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Mai Thị 
	Thủy 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Trần  Thị Huyền 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Đặng Thị 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Dương Thị 
	Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Đào Văn 
	Tú  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Phùng Thị 
	Tuyên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Phan Thị Ngọc
	Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Võ Thị 
	Yến 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:      - Số sinh viên phải thi lại: ..............................................................................



- Trong bảng điểm này có những chỗ sửa chữa như sau:..............................

...........................................................................................................................................

- In 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (diemcaodang@gmail.com.) Bảng điểm chỉ có giá trị khi nộp bản có đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đinh.

                                                                        Thái Nguyên, ngày..... tháng..... năm 20...
Trưởng bộ môn



                             Giảng viên chấm thi







                    Giảng viên 1                 Giảng viên 2









